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V/v Thực hiện một số nội dung Thông tư số số: 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

02/01/2019  của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc xác 

định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 

 

 Kính gửi: Nhân dân trên địa bàn xã Hà Bắc 

 

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quy định về việc xác 

định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện có hiệu 

lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 thay thế Thông tư liên tịch số 

37/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết 

tật thực hiện. Thông tư này gồm 05 chương, 14 điều quy định chi tiết về việc xác 

định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; phương 

pháp  xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác 

định mức độ khuyết tật; cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật; kinh phí 

thực hiện xác định mức độ khuyết tật. 

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: 

a) Cơ quan quản lý nhà nước về người khuyết tật; 

b) Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; 

c) Thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; 

d) Người khuyết tật; 

đ) Người đại diện hợp pháp của người khuyết tật; 

e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

Hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật được quy định như sau: 



1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) quyết định thành lập gồm các thành 

viên sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng; 

b) Trạm trưởng trạm y tế cấp xã; 

c) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội; 

d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cấp xã; 

đ) Người đứng đầu tổ chức của người khuyết tật cấp xã nơi có tổ chức của 

người khuyết tật. 

2. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoạt động theo quy định tại Khoản 3 

và Khoản 4 Điều 16 Luật Người khuyết tật. 

3. Hội đồng có nhiệm vụ xác định dạng tật và mức độ khuyết tật; xác định 

lại mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật khi có sự kiện làm thay đổi mức độ 

khuyết tật. 

4. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng: 

a) Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ chức và chủ trì các hoạt động của 

Hội đồng. 

b) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội có 

trách nhiệm: 

- Hướng dẫn và kiểm tra người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của 

người khuyết tật hoàn thiện hồ sơ xác định mức độ khuyết tật; 

- Tham khảo ý kiến của cơ sở giáo dục về thông tin của người được xác định 

mức độ khuyết tật nếu người đó đang đi học, bao gồm những khó khăn trong học 

tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật theo 

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này; mời đại diện cơ sở giáo dục trên địa 

bàn cấp xã (nơi đối tượng học tập) dự họp xác định mức độ khuyết tật của Hội 

đồng (nếu cần thiết); 

- Điền Phiếu xác định mức độ khuyết tật theo Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 

ban hành kèm theo Thông tư này trên cơ sở kết luận của Hội đồng; 

- Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng; 



- Xây dựng các văn bản, hoàn chỉnh, lưu giữ hồ sơ, văn bản của Hội đồng; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do của Chủ tịch Hội đồng phân công. 

c) Trạm trưởng trạm y tế cấp xã có trách nhiệm: 

- Cung cấp thông tin về chuyên môn y tế liên quan đến người khuyết tật cho 

Hội đồng; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

d) Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia xác định mức độ 

khuyết tật; tham dự các cuộc họp của Hội đồng và thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ 

tịch Hội đồng phân công. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ra Quyết định thay thế, 

bổ sung thành viên của Hội đồng. 

6. Hội đồng có cùng nhiệm kỳ với Ủy ban nhân dân cấp xã. 

7. Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Về phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật 

1. Phương pháp xác định mức độ khuyết tật thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 17 của Luật Người khuyết tật. Hội đồng quan sát trực tiếp người 

khuyết tật, thông qua thực hiện hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá 

nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội quy định tại 

Phiếu xác định mức độ khuyết tật ban hành kèm theo Thông tư này và các phương 

pháp đơn giản khác để xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật đối với từng 

người khuyết tật. 

2. Xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với trẻ em dưới 6 tuổi 

Hội đồng căn cứ hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật, sử dụng phương pháp 

xác định mức độ khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này; phỏng vấn người đại 

diện hợp pháp của trẻ em và sử dụng “Phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với trẻ 

em dưới 6 tuổi” theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định dạng 

khuyết tật và mức độ khuyết tật. 

3. Xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người từ đủ 6 tuổi 

trở lên 

Hội đồng căn cứ hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật, sử dụng phương 

pháp xác định mức độ khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này, phỏng vấn người 



được xác định mức độ khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết 

tật và sử dụng “Phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với người từ đủ 6 tuổi trở 

lên” theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định dạng khuyết tật 

và mức độ khuyết tật. 

Về hồ sơ đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, 

cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, cấp đổi, cấp 

lại Giấy xác nhận khuyết tật theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao các giấy tờ liên quan đến khuyết tật (nếu có) như: bệnh án, giấy 

tờ khám, điều trị, phẫu thuật, Giấy xác nhận khuyết tật cũ và các giấy tờ có liên 

quan khác. 

3. Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, 

mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết 

luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP có 

hiệu lực hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

4. Trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 và điểm b, Khoản 2 Điều 8 thì 

không phải nộp các giấy tờ quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

Về thủ tục và trình tự thực hiện xác định, xác định lại mức độ khuyết 

tật 

1. Khi có nhu cầu xác định, xác định lại mức độ khuyết tật thì người đề nghị 

hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm hồ sơ theo quy định tại 

Điều 4 Thông tư này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định 

của pháp luật. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn: 

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của đối tượng, người đại 

diện hợp pháp. 

- Giấy khai sinh đối với trẻ em. 

- Sổ hộ khẩu của đối tượng, người đại diện hợp pháp. 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người 

đề nghị, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm: 



a) Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong 

học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của 

người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học theo Mẫu số 04 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

b) Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định 

mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ; 

c) Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người 

khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3 Thông tư này; lập hồ sơ, biên bản 

kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật. 

Đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định 

y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng căn cứ kết luận 

của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; 

d) Biên bản họp Hội đồng ghi theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

3. Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật không thể đến được địa 

điểm quy định trên thì Hội đồng tiến hành quan sát và phỏng vấn người khuyết tật 

tại nơi cư trú của người khuyết tật. 

4. Trường hợp Hội đồng không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; 

người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết 

luận của Hội đồng hoặc có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết 

tật của Hội đồng không khách quan, chính xác thì Hội đồng chuyển hồ sơ lên Hội 

đồng Giám định y khoa theo quy định của pháp luật. 

Thủ tục và trình tự cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Đối với trường hợp do Hội đồng thực hiện, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày có biên bản kết luận của Hội đồng về dạng khuyết tật và mức độ 

khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết, thông báo công khai kết luận 

của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. 

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo hoặc không đồng ý với kết luận của Hội đồng thì 



trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận 

cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo. 

2. Đối với trường hợp do Hội đồng giám định y khoa xác định, kết luận về 

dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi 

nhận được kết luận của Hội đồng Giám định y khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật. 

Về nội dung cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật được quy 

định như sau: 

1. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết 

tật: 

a) Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn 

cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác; 

b) Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được. 

2. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết 

tật: 

a) Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật; 

b) Mất Giấy xác nhận khuyết tật; 

c) Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc 

biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1,2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

3. Đối với trường hợp đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nhưng cơ quan 

có thẩm quyền kết luận không đúng dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật thì phải thu 

hồi Giấy xác nhận khuyết tật. 

Thủ tục và trình tự cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật 

1. Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết 

tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư 

trú. 

Ủy ban nhân dân cấp xã cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật đồng thời thu hồi 

lại Giấy xác nhận khuyết tật cũ. 



2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ 

hồ sơ đang lưu giữ quyết định cấp đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. 

Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c, Khoản 2 Điều 8 Thông tư này 

thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận bằng văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cấp Giấy xác nhận khuyết tật không đúng 

về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi 

Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là một số nội dung cơ bản Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 02/01/2019 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật. UBND xã thông báo cho toàn thể nhân dân được biết. Mọi 

vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư tại địa phương đề nghị 

nhân dân phản ánh về UBND xã (gặp Công chức Lao đông TB&XH) để được 

hướng dẫn giải đáp./. 

 

Nơi nhận:                 KT.CHỦ TỊCH 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Tống Văn Giang 
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